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	DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ TẠI THƯ VIỆN                                                         

	(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
	 
	TÀI LIỆU HT
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NXB

	1
	An introduction to object-oriented programming with Java
	C. Thomas Wu
	2006
	McGraw-Hill Education

	2
	Ngôn ngữ lập trình C (phần cơ sở)
	Hoàng Kim Bảng
	2005
	 Đại học Mỏ - Địa chất 

	3
	Hệ thống đa phương tiện
	Đỗ Trung Tuấn
	2011
	 Đại học Quốc gia Hà Nội

	4
	Kiến trúc máy tính
	Nguyễn Đình Việt
	2005
	 Đại học Quốc gia Hà Nội

	5
	Giải thuật và lập trình
	 Lê Minh Hoàng
	2002
	 Đại học Sư phạm

	6
	Giáo trình khai phá dữ liệu Web
	Hà Quang Thụy (chủ biên), Phan Xuân Hiếu, Đoàn Sơn, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Cẩm Tú
	2009
	 Giáo dục

	7
	Công nghệ tri thức
	Vũ Đức Thi
	2016
	 Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	8
	Giáo trình phương pháp tính
	Dương Thủy Vĩ, Tôn Đăng Hải
	2005
	 Khoa học và Kỹ thuật 

	9
	Lập trình hướng đối tượng với C++
	Nguyễn Thanh Thủy và nnk
	1999
	 Khoa học và Kỹ thuật 

	10
	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
	Đặng Huy Ruận
	2004
	 Khoa học và Kỹ thuật 

	11
	Lập trình IoT với Arduino
	Lê Mỹ Hà, Phạm Quang Huy
	2017
	 Thanh niên

	12
	Tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KHMTUD.
	 
	 
	Bộ môn KHMT

	13
	Bài giảng Quản trị hệ thống window server 2012
	Diêm Công Hoàng
	2018
	Bộ môn Mạng máy tính, Khoa CNTT, Trường ĐH Mỏ-Địa chất 

	14
	Điện toán đám mây
	 Huỳnh Quyết Thắng
	2016
	Đại học Bách Khoa Hà Nội

	15
	Giáo trình Thương mại điện tử căn bản
	Trần Văn Hòe
	2015
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	16
	Bài giảng "An ninh và bảo bảo mật Internet"
	Đặng Văn Nam
	2017
	Đại học Mỏ - Địa chất

	17
	Bài giảng "Dữ liệu lớn và Ứng dụng"
	Lê Hồng Anh
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	18
	Bài giảng "Nhập môn Khoa học dữ liệu"
	Bộ môn KHMT
	2019
	Đại học Mỏ - Địa chất

	19
	Bài giảng “Dịch vụ dựa trên địa điểm
	Trần Trung Chuyên
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	20
	Bài giảng “Kinh tế thông tin”
	Khoa CNTT
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	21
	Bài giảng Chuyên đề 2
	Bộ môn Tin học Kinh tế
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	22
	Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao
	Nguyễn Thị Hữu Phương
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	23
	Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán
	Trần Mai Hương
	2017
	Đại học Mỏ - Địa chất

	24
	Bài giảng Cơ sở xử lý ảnh số
	Trần Mai Hương
	2010
	Đại học Mỏ - Địa chất

	25
	Bài giảng Đạo đức máy tính
	Hoàng Anh Đức
	2014
	Đại học Mỏ - Địa chất

	26
	Bài giảng GIS dành cho người phát triển ứng dụng
	Nguyễn Hoàng Long
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	27
	Bài giảng Hệ quản Trị cơ sở dữ liệu
	Đặng Hữu Nghị, Hoàng Kim Bảng, Bùi Thị Vân Anh
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	28
	Bài giảng Hệ quản trị nội dung nguồn mở Joomla 3
	Trần Trung Chuyên, Đinh Bảo Ngọc
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	29
	Bài giảng Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian
	Nguyễn Thị Mai Dung
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	30
	Bài giảng Hệ thông tin địa lý
	Nguyễn Trường Xuân
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	31
	Bài giảng Lập trình Python 2
	Nguyễn Hoàng Long
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	32
	Bài giảng Mã nguồn mở chuyên ngành Kinh tế
	Võ Thị Thu Trang
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	33
	Bài giảng mạng máy tính
	Bộ môn mạng máy tính
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	34
	Bài giảng Marketing điện tử cơ bản
	BM Tin học Kinh tế
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	35
	Bài giảng Marketing điện tử nâng cao
	BM Tin học Kinh tế
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	36
	Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành. 
	Nguyễn Thị Hữu Phương.
	2013
	Đại học Mỏ - Địa chất

	37
	Bài giảng Nhập môn Khoa học dữ liệu
	Bộ môn Khoa học máy tính
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	38
	Bài giảng Phân tích thông tin địa lý
	Đinh Bảo Ngọc
	2020
	Đại học Mỏ - Địa chất

	39
	Bài giảng Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
	Trần Trung Chuyên
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	40
	Bài giảng Quản trị dự án CNTT
	GV Bộ môn Tin học Kinh tế
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	41
	Bài giảng Thị giác máy tính,
	Khoa Công nghệ thông tin
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	42
	Bài giảng Thông tin địa học đại cương
	Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Dung
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	43
	Bài giảng Thương mại điện tử
	BM Tin học Kinh tế
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	44
	Bài giảng Tin học đại cương
	Bùi Thị Vân Anh
	2017
	Đại học Mỏ - Địa chất

	45
	Bài giảng Tin học văn phòng nâng cao
	 
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	46
	Bài giảng Trực quan hóa dữ liệu.
	Nguyễn Thị Mai Dung
	2020
	Đại học Mỏ - Địa chất

	47
	Bài giảng Ứng dụng tin học trong Lập và Quản lý Dự án
	Nguyễn Thu Hằng
	2010
	Đại học Mỏ - Địa chất

	48
	Bài giảng Xây dựng ứng dụng webGIS với Python and JavaScript
	Nguyễn Hoàng Long
	2020
	Đại học Mỏ - Địa chất

	49
	Bài giảng: “Phát triển phần mềm quản lý + TH”
	Bộ môn Tin học Kinh tế
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	50
	Những bài thực hành Visua Basic.net căn bản
	Đinh Xuân Lâm
	2004
	Đại học Mỏ - Địa Chất

	51
	Phân tích và thiết kế hệ thồng thông tin
	Nguyễn Văn Ba
	2005
	Đại học Mỏ - Địa chất

	52
	Giáo trình thống kê và ứng dụng tin học  
	Lê Thanh Huệ, Nguyễn Thu Hằng
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	53
	Toán rời rạc
	Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
	2004
	Đại học QG Hà Nội

	54
	Giáo trình Khai phá dữ liệu
	 Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy
	 
	Đại học Quốc gia Hà nội

	55
	Kiến trúc máy tính
	Nguyễn Đình Việt
	2009
	Đại học Quốc Gia Hà Nội

	56
	Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu
	Nguyễn Kim Anh
	2009
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	57
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	Nguyễn Văn Ba
	2009
	Đại học Quốc Gia Hà Nội

	58
	Tài liệu học tập Mạng máy tính và bảo mật
	Lê Hải Nam, Nguyễn Hồ Minh Đức,Nguyễn Quang Hưng
	2017
	Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh

	59
	Nhập môn về kĩ thuật
	Phạm Ngọc Tuấn (chủ biên), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Minh Hà
	2015
	Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	60
	Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại
	Thạc Bình Cường
	2005
	ĐH Bách Khoa HN

	61
	Bài giảng kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
	Hoàng Anh Đức
	2014
	ĐH Mỏ -Địa chất

	62
	Hướng dẫn thực hành chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính doanh nghịêp lớn, vừa và nhỏ: Thực hiện từ 30/3/2005
	Nguyễn Phương Liên
	2005
	ĐH Mỏ -Địa chất

	63
	Bài giảng tương tác người máy
	Hoàng Anh Đức
	2014
	ĐH Mỏ -Địa chất

	64
	Computer Vision: Algorithms and Applications
	R. Szeliski
	2011
	free ebook

	65
	Making Games with Python & Pygame
	Al Sweigart,
	2012
	free ebook
Creative Commons license

	66
	Đồ họa máy tính
	Nguyễn Quang Khánh. Nguyễn Tuấn Anh
	2013
	GDVN

	67
	Mô hình toán kinh tế : Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế 
	Bùi Duy Phú, Nguyễn Văn An
	2013
	Giaó dục

	68
	Lý thuyết đồ thị 
	Trần Thông Quế
	2012
	Giáo dục

	69
	Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
	Nguyễn Việt Hương 
	2000
	Giáo dục

	70
	Thiết kế website 
	Hoàng Anh Đức, Lê Văn Hưng
	2016
	Giáo dục

	71
	Toán rời rạc ứng dụng trong tin học
	Đỗ Đức Giáo
	2017
	Giáo dục

	72
	Giáo trình lập trình Java
	 Đoàn Văn Ban,  Đoàn Văn Trung
	2014
	Giáo dục Việt Nam

	73
	Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android
	Lê Văn Hưng (chủ biên), Hồ Thị Thảo Trang
	2016
	Giáo dục Việt Nam

	74
	Giáo trình lý thuyết thống kê: Dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế
	Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự
	2012
	Giáo dục VN

	75
	Giáo trình thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
	Nguyễn Thế Công
	2016
	Giao thông vận tải

	76
	Phép chiếu bản đồ
	Trần Trung Hồng, Bùi Tiến Diệu, Trần Trung Chuyên
	2008
	Giao thông vận tải

	77
	Quản trị dự án đầu tư
	Phan Thị Thái
	2017
	Giao thông vận tải

	78
	C++ và lập trình hướng đối tượng
	  Phạm Văn Ất
	2005
	GTVT

	79
	Giáo trình định vị vệ tinh
	Đặng Nam Chinh
	2012
	Khoa học kỹ thuật

	80
	Lý thuyết các điều kiện Tối ưu
	Đỗ Văn Lưu
	1999
	Khoa học Kỹ thuật

	81
	Cẩm nang thuật toán, quyển 1 
	 Robert Sedgewick
	1994
	Khoa học và kỹ thuật

	82
	Cơ sở công nghệ phần mềm
	 Lương Mạnh Bá
	2011
	Khoa học và kỹ thuật

	83
	Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin: English for IT & Computer Users
	Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc
	2010
	Khoa học và kỹ thuật

	84
	Tiếng Anh chuyên ngành tin học / English for computer science 
	Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc
	2010
	Khoa học và kỹ thuật

	85
	Toán rời rạc trong ứng dụng tin học
	 Kenneth H. Rosen (Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch)
	2003
	Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

	86
	Ví dụ & bài tập Visual Basic.NET.Lập trình hướng đối tượng
	Phạm Hữu Khang
	2005
	Lao động xã hội

	87
	Kỹ Thuật Lập trình ứng dụng C#.net toàn tập
	Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải
	2005
	Lao động - Xã hội

	88
	Lập trình Windows với C#.net
	Phương Lan
	2002
	Lao động - Xã hội

	89
	Giáo trình nhập môn UML
	Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải
	2003
	Lao động và Xã hội

	90
	Giáo trình nhập môn PHP và MySQL
	Nguyễn Thiên Bằng
	2004
	Lao động xã hội

	91
	Giáo trình nhập môn UML
	Huỳnh Văn Đức, Hoàng Đức Hải
	2004
	Lao động xã hội

	92
	Trí tuệ nhân tạo máy học
	Nguyễn Đình Thúc
	2002
	Lao động xã hội

	93
	Microsoft Office Excel 2010: alesson approach, complete
	Kathleen Stewart
	2011
	Mc Graw Hill

	94
	Nhập môn Linux & phần mềm mã nguồn mở
	Hà Quốc Trung
	2018
	Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

	95
	Tự học lập trình Python căn bản
	Vũ Hải Quân (Chủ biên),
Cao Xuân Nam, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Hải Triều, Vòng Chí Tài
	2019
	Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	96
	Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành
	Hồ Đắc Phương
	2012
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	97
	Ứng dụng tin học trong Trắc địa công trình
	Nguyễn Quang Khánh
	 
	Nhà xuất bản Giao thông vận tải

	98
	Giáo trình Hệ điều hành
	Từ Minh Phương
	2016
	Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

	99
	Doanh nghiệp và điện toán đám mây
	Đại học FPT
	2016
	NXB Bách khoa - Hà Nội

	100
	Thiết kế mạng Intranet
	Phạm Huy Hoàng
	2019
	NXB Bách Khoa Hà Nội

	101
	Giáo trình hệ thống thông tin quản lý
	Trần Thị Song Minh
	2012
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

	102
	An toàn Cơ sở dữ liệu
	Đỗ Trung Tuấn
	2018
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội

	103
	An toàn dữ liệu
	Lê Đắc Nhường
	2018
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội

	104
	Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu
	 Nguyễn Kim Anh
	2004
	NXB đại học Quốc gia Hà Nội

	105
	Nhập môn trí tuệ nhân tạo
	Hoàng Kiếm, Đình Nguyễn Anh Dũng
	2009
	NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	106
	Bài giảng Lập trình mạng
	Bộ môn Mạng máy tính, ĐH Mỏ Địa chất 
	2014
	NXB Giáo dục

	107
	Các hệ cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành
	Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà
	2005
	NXB Giáo dục

	108
	Các hệ cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành T.2 
	Hồ Thuần
	2005
	NXB Giáo dục

	109
	Cơ sở lý thuyết truyền tin
	Đặng Văn Chuyết
	1998
	NXB Giáo dục

	110
	Mạng máy tính và các hệ thống mở
	Nguyễn Thúc Hải
	1999
	NXB Giáo dục

	111
	Phương pháp tính
	Tạ Văn Đĩnh
	1994
	NXB Giáo dục

	112
	Giáo trình Web ngữ nghĩa
	Hoàng Hữu Hạnh, Lê Mạnh Thạnh
	2012
	NXB Giáo dục Việt Nam.

	113
	Toán kinh tế
	Nhâm Văn Toán
	2003
	NXB Giao thông vận tải

	114
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